
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

I

1 H56.26.44-

250120-0003

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN ĐÌNH TÌNH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

0349611336 22/01/2025 

08:03:48

05/02/2025 

08:03:00

22/01/2025 

22:09:58

2 H56.26.44-

250120-0005

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN ĐÌNH 

TRUNG

Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

08:17:23

05/02/2025 

08:16:59

22/01/2025 

22:09:17

3 H56.26.44-

250120-0007

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN THỊ TÍNH Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

10:06:01

05/02/2025 

10:05:59

22/01/2025 

22:08:37

4 H56.26.44-

250120-0009

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN THỊ CHINH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

10:08:07

05/02/2025 

10:07:59

22/01/2025 

22:08:03

5 H56.26.44-

250122-0003

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN VĂN THẾ THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972417832 22/01/2025 

14:09:41

05/02/2025 

14:09:00

22/01/2025 

22:05:58

6 H56.26.44-

250121-0004

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250121-

NGUYỄN VIẾT ANH 

QUÂN

THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0981609017 22/01/2025 

10:10:33

22/01/2025 

17:00:00

22/01/2025 

22:07:14

Trả kết quả

ST

T
Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lư

ợn

g 

(b

ộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM 2025 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Số điện thoại

Đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm



7 H56.26.44-

250121-0006

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250121-

PHẠM NGỌC HIẾU Thôn 4, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0975721196 22/01/2025 

10:11:58

22/01/2025 

17:00:00

22/01/2025 

22:06:59

8 H56.26.44-

250122-0001

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250122-

TRƢƠNG TIẾN KHOA THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964175119 22/01/2025 

10:12:33

22/01/2025 

17:00:00

22/01/2025 

22:06:40

9 H56.26.44-

250122-0002

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250122-

TRƢƠNG THỊ YẾN 

NHI

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964175119 22/01/2025 

10:13:09

22/01/2025 

17:00:00

22/01/2025 

22:06:19

10 H56.26.44-

250122-0006

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250122-

NGUYỄN TRUNG 

KIÊN

THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865880041 23/01/2025 

08:07:08

23/01/2025 

17:00:00

23/01/2025 

14:25:00

II

1 H56.26.44-

250121-0001

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

PHẠM THỊ HOÀI THÔN GIANG SƠN 0388096375 22/01/2025 

10:09:33

23/01/2025 

10:09:00

23/01/2025 

09:07:39

III

1 H56.26.44-

250121-0005

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

LÊ THỊ PHƢƠNG THÔN HẢI SƠN 0348608157 22/01/2025 

10:11:19

03/02/2025 

10:11:00

24/01/2025 

11:04:00

2 H56.26.44-

250122-0005

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN THÀNH XUÂN 0867616189 22/01/2025 

14:10:58

03/02/2025 

14:09:59

22/01/2025 

22:05:21

3 H56.26.44-

250122-0011

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

LÊ VĂN TUẤN THÔN HẢI SƠN 0349611336 23/01/2025 

10:30:52

04/02/2025 

10:30:00

24/01/2025 

11:03:02

IV

1 H56.26.44-

250122-0010

Thủ tục đăng ký khai 

tử (G22.99.10-250122-

0993)

NGUYỄN VĂN 

KHANH

Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0969103829 23/01/2025 

08:11:56

23/01/2025 

17:00:00

23/01/2025 

14:27:37

V

1 H56.26.44-

250122-0004

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN VĂN THẾ THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972417832 22/01/2025 

14:10:06

23/01/2025 

14:09:59

22/01/2025 

22:05:40

Đăng ký kết hôn

Cấp giấy xác nhận TTHN

Đăng ký khai tử

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



2 H56.26.44-

250121-0002

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

BÙI ĐÌNH MIỀN THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0366639977 22/01/2025 

10:09:57

23/01/2025 

10:09:00

22/01/2025 

15:59:54

3 H56.26.44-

250120-0010

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN THỊ CHINH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

10:08:38

23/01/2025 

10:07:59

22/01/2025 

22:07:36

4 H56.26.44-

250120-0008

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN THỊ TÍNH Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

10:06:33

23/01/2025 

10:05:59

22/01/2025 

22:08:19

5 H56.26.44-

250120-0006

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN ĐÌNH 

TRUNG

Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

08:39:22

23/01/2025 

08:39:00

22/01/2025 

22:08:53

6 H56.26.44-

250120-0004

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN ĐÌNH TÌNH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 22/01/2025 

08:06:12

23/01/2025 

08:05:59

22/01/2025 

22:09:42

7 H56.26.44-

250120-0001

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN THỊ HẠNH THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0976419003 22/01/2025 

08:02:29

23/01/2025 

08:01:59

22/01/2025 

15:59:34

8 H56.26.44-

250122-0008

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

TRƢƠNG TIẾN 

CƢỜNG

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964175119 23/01/2025 

10:29:06

24/01/2025 

10:28:59

24/01/2025 

10:55:11

9 H56.26.44-

250122-0009

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

TRƢƠNG TIẾN 

CƢỜNG

THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03822403193

4

23/01/2025 

10:29:59

24/01/2025 

10:28:59

24/01/2025 

11:03:46

1 H56.26.44-

250120-0011

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ HIỀN THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0989984638 20/01/2025 

14:40:37

21/01/2025 

14:39:59

20/01/2025 

16:51:56

2 H56.26.44-

250120-0012

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN THÀNH THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0372000089 20/01/2025 

15:52:24

21/01/2025 

15:52:00

20/01/2025 

16:51:47

VI. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



3 H56.26.44-

250121-0003

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ XUÂN CHIẾN THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0989882759 21/01/2025 

09:33:51

22/01/2025 

09:33:00

21/01/2025 

16:01:28

4 H56.26.44-

250122-0007

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUẤN THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865880041 22/01/2025 

14:50:00

23/01/2025 

14:50:00

22/01/2025 

15:25:57



Bê

n 

gia

o 

(K

Bê

n 

nh

ận 

(Ký 

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Trả kết quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM 2025 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

Người nhận 

hồ sơ

Thông tin địa 

bàn

Ghi 

chú

Đăng ký khai sinh



Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Đăng ký kết hôn

Cấp giấy xác nhận TTHN

Đăng ký khai tử

Cấp bản sao trích lục hộ tịch



Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị 

Huệ

Nguyễn Thị 

Huệ

VI. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận



Nguyễn Thị 

Huệ

Nguyễn Thị 

Huệ


